
TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

Phòng 

thi

1 CH1602017

Nguyễn Thanh 

Nhật An Nam 02/05/1978 TPHCM 7.1

2 CH1701014 Nguyễn Hoàn Mỹ Nam 21/08/1988 TPHCM 7.1

3 CH1701016 Lê Duy Thành Nam 02/08/1992 Thanh Hoá 7.1

4 CH1701020 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 01/01/1994 TPHCM 7.1

5 CH1702004 Ngô Hiển Đạt Nam 30/11/1992 Vĩnh Long 7.1

6 CH1702005 Nguyễn Văn Đức Nam 11/01/1992 Quảng Ngãi 7.1

7 CH1702007 Nguyễn Tấn Duy Nam 22/06/1985 Ninh Thuận 7.1

8 CH1702008 Lê Minh Hoàng Nam 21/04/1988 DakLak 7.1

9 CH1702011 Lê Trí Khương Nam 08/01/1994 TPHCM 7.1

10 CH1702015 Nguyễn Minh Tâm Nam 25/01/1983 Cà Mau 7.1

11 CH1702017 Tạ Xuân Trường Nam 26/03/1988 Thái Bình 7.1

12 CH1702018 Tạ Văn Tuyển Nam 29/03/1991 Bắc Ninh 7.1

13 CH1702026 Nguyễn Quang Đạt Nam 12/02/1993 Long An 7.1

14 CH1702034 Bùi Văn Hồ Nam 12/05/1989 An Giang 7.1

15 CH1702036 Nguyễn Việt Hùng Nam 24/03/1994 Bình Định 7.1

16 CH1702038 Nguyễn Tài Tấn Lộc Nam 05/02/1992 Cần Thơ 7.1

17 CH1702039 Lê Nguyễn Sơn Nguyên Nam 13/09/1992 TPHCM 7.1

18 CH1702040 Hồ Phương Thanh Tài Nam 22/06/1985 TPHCM 7.1

19 CH1702043 Nguyễn Văn Tạo Nam 12/04/1983 Quảng Nam 7.1

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

MÔN HỌC: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ NÂNG CAO 

(GV: NGUYỄN GIA TUẤN ANH)



20 CH1702051 Huỳnh Triệu Vỹ Nam 20/03/1979 Bình Thuận 7.1

21 CH1801003 Nguyễn Trần Duy Nam 24/08/1993 Long An 7.1

22 CH1801004 Lê Văn Duyệt Nam 06/10/1995 Tiền Giang 7.1

23 CH1801005 Hoàng Văn Hiếu Nam 19/02/1995 Thanh Hoá 7.1

24 CH1801006 Hoàng Đình Hùng Nam 07/02/1992 Nghệ An 7.1

25 CH1801007 Lê Mạnh Hùng Nam 23/01/1995 Quảng Bình 7.1

26 CH1801011 Trần Duy Phương Nam 29/03/1986 Trà Vinh 7.1

27 CH1801012 Võ Minh Quân Nam 15/12/1995 TPHCM 7.1

28 CH1801014 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 02/03/1993 TPHCM 7.1

29 CH1801016 Bùi Dương Thủy Tiên Nữ 11/11/1984 Bến Tre 7.1

30 CH1801033 Bùi Tổng Nha Nam 13/02/1994 Gia Lai 7.1

31 CH1801034 Trần Thanh Tâm Nam 21/05/1990 Bình Phước 7.1

32 CH1802001 Đoàn Ngọc Đắc Ân Nam 28/10/1994 Bình Thuận 5.1

33 CH1802002 Lê Đăng Anh Nam 06/02/1987 Tây Ninh 5.1

34 CH1802003 Phạm Công Danh Nam 06/01/1990 Đồng Nai 5.1

35 CH1802004 Nguyễn Trần Tiến Đạt Nam 05/10/1994 Đồng Tháp 5.1

36 CH1802006 Bùi Dương Nam 17/11/1993 Sóc Trăng 5.1

37 CH1802007 Lê Ngọc Hiển Nam 12/01/1994 Ninh Thuận 5.1

38 CH1802009 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 28/03/1982 Phú Yên 5.1

39 CH1802011 Phạm Trọng Huynh Nam 02/07/1986 Quảng Bình 5.1

40 CH1802013 Huỳnh Lê Nhật Linh Nam 31/10/1984 TPHCM 5.1

41 CH1802015 Trần Văn Long Nam 26/02/1992 DakLak 5.1

42 CH1802016 Lê Thanh Lực Nam 06/06/1982 Tiền Giang 5.1



43 CH1802017 Võ Tá Trần Nam Nam 01/01/1980 Nghệ An 5.1

44 CH1802018 Vũ Thế Nam Nam 16/03/1978 Thái Bình 5.1

45 CH1802021 Nguyễn Trung Quân Nam 09/09/1994 Bình Dương 5.1

46 CH1802022 Nguyễn Huy Quang Nam 29/06/1993 Bình Định 5.1

47 CH1802023 Dương Văn Quảng Nam 20/10/1986 Thanh Hoá 5.1

48 CH1802024 Nguyễn Thị Thanh Quyên Nữ 04/09/1988 Bến Tre 5.1

49 CH1802025 Nguyễn Hồng Sơn Nam 28/02/1979 TPHCM 5.1

50 CH1802027 Phan Đại Thắng Nam 12/10/1984 Đà Lạt 5.1

51 CH1802028 Dương Văn Thanh Nam 04/01/1979 Tiền Giang 5.1

52 CH1802029 Nguyễn Minh Tùng Nam 03/12/1989 Hải Phòng 5.1

53 CH1802030 Tất Khải Vinh Nam 01/07/1987 TPHCM 5.1

54 CH1802031 Đặng Phú Vinh Nam 15/08/1988 Bến Tre 5.1

55 CH1802032 Nguyễn Văn Xuân Nam 5.1

56 CH1802034 Trịnh Nguyên Bác Nam 21/12/1996 Lâm Đồng 5.1

57 CH1802035 Đặng Quốc Bảo Nam 07/03/1987 Tiền Giang 5.1

58 CH1802036 Ngô Quang Bảo Nam 25/10/1996 Bình Dương 5.1

59 CH1802039 Trịnh Thế Hải Nam 17/03/1991 Thanh Hóa 5.1

60 CH1802043 Lý Đoàn Duy Hoàn Nữ 22/04/1995 Tây Ninh 5.1

61 CH1802045 Vũ Thị Hường Nữ 15/03/1986 Nam Định 5.1

62 CH1802046 Nguyễn Quốc Huy Nam 01/03/1994 Phú Yên 5.1

63 CH1802047 Ngô Khánh Khoa Nam 14/03/1996 Long An 5.1

64 CH1802048 Nghi Hoàng Khoa Nam 16/05/1995 Trà Vinh 5.1

65 CH1802049 Đặng Hùng Kiệt Nam 10/08/1995 Bình Định 5.1



66 CH1802051

Nguyễn Lê Toàn 

Yến Linh Nữ 14/04/1983 Bến Tre 5.1

67 CH1802054 Phạm Minh Mẫn Nam 27/03/1995 Long An 5.1

68 CH1802056 Bùi Quang Nhựt Nam 20/06/1994 Bình Thuận 5.1

69 CH1802057 Nguyễn Văn Phong Nam 08/11/1983 Tiền Giang 5.1

70 CH1802059 Nguyễn Tiến Thành Nam 5.1

71 CH1802060 Dương Trần Anh Thoại Nam 10/02/1989 Bình Định 5.1

72 CH1802061 Phạm Tri Thức Nam 13/10/1995 Bến Tre 5.1

73 CH1802062 Tạ Vũ Hoài Thương Nữ 28/09/1994 Bình Thuận 5.1

74 CH1802063 Trương Quang Trung Nam 04/03/1991 Ninh Bình 5.1

75 CH1802064 Lê Bảo Trung Nam 24/12/1988 Vĩnh Long 5.1

76 CH1802065 Nguyễn Thanh Tùng Nam 01/11/1995 Thái Bình 5.1

77 CH1802066 Trần Cảnh Vinh Nam 5.1

78 CH1802067 Võ Nguyên Vũ Nam 22/04/1978 TPHCM 5.1

Tổng HV đăng ký: 78
















































































































































